
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT MSSV Họ tên Số tài khoản Số tiền Ngân hàng Ghi chú

1 12520060 Nguyễn Thành Đạt 191507579 3,000,000 ACB

2 13520833 Lê Hữu Thịnh  166053869 2,500,000 ACB

3 13520294 Đặng Phan Xuân Hoàng 182543399 3,000,000 ACB

4 13520340 Trần Thị Hương 191776929 2,500,000 ACB

5 13520439 Phạm Thị Huỳnh Liên 191776679 2,500,000 ACB

6 13520116 Quách Thị Diệu 191572299 3,000,000 ACB

7 13520787 Đỗ Xuân Thành 5267905100054284 3,000,000 ACB

8 10520575 Võ Thị Trang Châu 192645049 3,300,000 ACB

9 10520597 Nguyễn Văn Hùng 182744979 3,300,000 ACB

10 11520032 Đinh Nguyễn Ngọc Châu 166615749 3,300,000 ACB

11 11520132 Nguyễn Phi Hùng 162813739 3,300,000 ACB

12 11520401 Lê Văn Thuỷ 191615089 3,300,000 ACB

13 11520412 Lâm Trí Tín 164308609 3,300,000 ACB

14 11520137 Phạm Duy Hưng 164827949 4,000,000 ACB

15 12520777 Nguyễn Hà Tuyết Vân 180329429 3,000,000 ACB

16 12520325 Nguyễn Hoàng Duy Phương 166389919 3,300,000 ACB

17 12520607 Nguyễn Văn Huy 166379439 3,300,000 ACB

18 13520876 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 192 017 939 2,500,000 ACB

19 13520905 Lê Thị Thùy Trang 166175969 2,500,000 ACB

20 13521065 Văn Thạch Xuân Vy 166075269 2,500,000 ACB

21 13520079 Huỳnh Khắc Chinh 5267905100054268 3,000,000 ACB

22 13520770 Trần Thị Thắng 166073989 3,300,000 ACB

23 10520448 Xa Thị Mỹ Hương 166293109 3,000,000 ACB
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24 10520526 Lê Hà Nam 166510689 3,000,000 ACB

25 10520207 Nguyễn Thị Mỹ Dung 166239439 3,300,000 ACB

26 10520213 Lê Duy Thành 166240099 3,300,000 ACB

27 11520161 Bùi Lê Kha 165987969 3,000,000 ACB

28 11520198 Hoàng Xuân Lâm 166001929 3,000,000 ACB

29 11520246 Huỳnh Trọng Nghĩa 165983769 3,000,000 ACB

30 11520502 Trần Trường An 182717509 3,000,000 ACB

31 11520239 Trần Duy Nam 165984899 3,300,000 ACB

32 11520662 Nguyễn Văn Trắng 182717679 3,300,000 ACB

33 12520560 Phan Tấn Đạt 171889299 2,500,000 ACB

34 12520564 Phan Trung Đông 166073219 2,500,000 ACB

35 12520167 Phạm Nguyên Hưng 5267905100054359 3,000,000 ACB

36 12520332 Cáp Hữu Quân 185527319 3,000,000 ACB

37 12520855 Trương Hoàng Diễm Huyền 5267905100054342 3,000,000 ACB

38 12520894 Võ Hoài Phong 166027099 3,000,000 ACB

39 12520776 Bùi Quốc Tý 182556669 3,300,000 ACB

40 12520940 Nguyễn Hạ Anh Vũ 166384899 3,300,000 ACB

41 12520888 Lê Thị Bít Nhi 166026279 3,600,000 ACB

42 13520154 Nguyễn Nhật Duy 182635099 2,500,000 ACB

43 13520489 Lê Thị Tuyết Mai 166082629 2,500,000 ACB

44 13520653 Phạm Ngọc Phước 165922209 2,500,000 ACB

45 13520045 Trần Ngọc Bắc 182613649 3,000,000 ACB

46 11520215 Phạm Tấn Lộc  4214 9456 0188 3713 3,600,000 ACB

47 11520367 Nguyễn Như Thanh 166463639 3,600,000 ACB

48 11520539 Nguyễn Trần Duy 165988729 3,600,000 ACB

49 11520094 Nguyễn Trí Hải 166048979 4,000,000 ACB

50 11520603 Nguyễn Hoàng Nghĩa 165976219 4,000,000 ACB

51 12520866 Ông Tấn Lộc 166090829 2,500,000 ACB
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52 12520478 Cao Ngọc Tuấn 184 173 929 3,000,000 ACB

53 11520230 Nguyễn Văn Minh 166447509 3,000,000 ACB

54 11520253 Phan Trần Như Ngọc 4214945800393890 3,000,000 ACB

55 11520711 Ngô Hiếu Trường 171918379 3,000,000 ACB

56 11520003 Huỳnh Văn An 162763609 3,300,000 ACB

57 11520072 Võ Văn Đức 178191189 3,300,000 ACB

58 11520460 Trần Quốc Tuấn 167951899 3,300,000 ACB

59 12520072 Nguyễn Tiến Đình 182505529 2,500,000 ACB

60 12520033 Nguyễn Văn Bông 166198599 3,000,000 ACB

61 13520449 Lê Khánh Linh 166442749 2,500,000 ACB

62 13520549 Phan Phước Nghiệp 4214945800574020 2,500,000 ACB

63 13520774 Nguyễn Phước Thắng 166009409 2,500,000 ACB

64 13520462 Trần Hoàng Lộc 165828069 3,300,000 ACB

65 13520030 Trương Kim Ấn 182616909 3,600,000 ACB

66 10520061 Phan Văn Tâm 166431129 3,000,000 ACB

67 10520097 Nguyễn Thanh Tiến 191466989 3,000,000 ACB

68 10520266 Bùi Nguyễn Duy Hiếu 166049309 3,000,000 ACB

69 10520312 Đỗ Văn Tuấn  191520539 3,000,000 ACB

70 10520378 Nguyễn Giang Châu 172161059 3,000,000 ACB

71 10520422 Trần Hữu Linh 4214943514061990 3,000,000 ACB

72 11520086 Nguyễn Thành Duyệt 158597469 2,500,000 ACB

73 11520317 Nguyễn Nam Quý 169263969 2,500,000 ACB

74 11520357 Nguyễn Thành Thái 191714899 2,500,000 ACB

75 11520431 Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh  176727649 2,500,000 ACB

76 11520458 Nguyễn Hữu Tuấn 167845179 2,500,000 ACB

77 11520039 Trần Tiến Đại 164961149 3,000,000 ACB

78 12520243 Phạm Tâm Long 168002599 3,000,000 ACB

79 12520424 Đoàn Thị Xuân Thu 166307989 3,000,000 ACB
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80 12520487 Văn Vũ Tuấn 191507089 3,000,000 ACB

81 12520053 Nguyễn Viết Danh 166022009 3,300,000 ACB

82 12520066 Trần Đình Đạt 182637449 3,300,000 ACB

83 12520510 Lê Quang Vinh  191564089 3,300,000 ACB

84 12520502 Võ Hắc Việt 166017559 3,600,000 ACB

85 13520437 Phạm Tuyết Lệ 192075159 3,000,000 ACB

86 13520540 Nguyễn Quang Nghĩa 191508049 3,000,000 ACB

87 13520715 Trương Ngọc Sơn 182517179 3,000,000 ACB

88 13520799 Phạm Thị Phương Thảo 165911899 3,000,000 ACB

89 13520838 Phan Văn Thịnh 166052209 3,000,000 ACB

90 13520872 Lê Thanh Thủy 191508119 3,000,000 ACB

91 13521038 Hoàng Thế Vinh 185319269 3,000,000 ACB

92 13520776 Văn Trương Quốc Thắng 182538279 3,300,000 ACB

93 10520388 Trần Thanh Trường 156660779 3,000,000 ACB

94 10520504 Trương Nhựt Bình 191576859 3,000,000 ACB

95 10520512 Trần Phúc Duy 191865779 3,000,000 ACB

96 10520636 Huỳnh Minh Trí 186396949 3,000,000 ACB

97 10520010 Đặng Lê Bảo Chương 153065769 3,300,000 ACB

98 10520033 Trần Tân Phước 165655459 3,300,000 ACB

99 10520257 Trần Phước Thảo 165973449 3,300,000 ACB

100 10520322 Đoàn Trần Hoàng 185957059  3,300,000 ACB

101 11520350 Lê Duy Tân 166047189 3,000,000 ACB

102 11520497 Phạm Xuân Y 191480539 3,000,000 ACB

103 11520695 Lê Nguyễn Quang Vũ 192159059 3,000,000 ACB

104 11520055 Ngô Hiển Đạt 165951839 3,300,000 ACB

105 11520093 Đào Thị Thu Hà 191828629 3,300,000 ACB

106 11520308 Phan Quốc Quang 164644419 3,300,000 ACB

107 11520549 Ngô Văn Hào 162794979 3,300,000 ACB
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108 11520267 Lý Trọng Nhân 162706889 4,000,000 ACB

109 12520119 Trương Hoài Giang 166018099 3,000,000 ACB

110 12520396 Đỗ Bảo Thành 177543019 3,000,000 ACB

111 12520429 Trần Hữu Thuận 162734779 3,000,000 ACB

112 12520379 Tống Duy Tân 183450109 3,300,000 ACB

113 13520073 Võ Thị Minh Chi 182525579 2,500,000 ACB

114 13520454 Nguyễn Thị Phương Loan 192074009 2,500,000 ACB

115 13520475 Phan Hoài Bảo Luân 166171159 2,500,000 ACB

116 13520533 Nguyễn Thị Kiều Nga 192018219 2,500,000 ACB

117 13520688 Trần Văn Quỳnh 182643599 2,500,000 ACB

118 13520728 Lâm Thành Tài 191518739 2,500,000 ACB

119 13520766 Bùi Thị Thắm 187511049 2,500,000 ACB

120 13520849 Nguyễn Văn Thông 192215039 2,500,000 ACB

121 13521037 Nguyễn Thành Vin 182543829 2,500,000 ACB

122 13520115 Nguyễn Thị Hoàng Diễm 182613639 3,000,000 ACB

123 13520160 Nguyễn Văn Duy 167941289 3,000,000 ACB

124 13520660 Châu Minh Phương 192117719 3,000,000 ACB

125 13520367 Vũ Đức Huy 164104219 2,500,000 ACB

126 13520285 Huỳnh Thái Hòa 182553919 3,300,000 ACB
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